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Rối loạn sử dụng rượu bia và các chất 
gây nghiện (substance use disorder, 
SUD) khác mạn tính 
 

Các rối loạn tự miễn giới hạn ở: 
• Viêm đa động mạch nút 
• Đau đa cơ dạng thấp 
• Viêm đa cơ 
• Viêm da cơ 
• Viêm khớp dạng thấp 
• Lupus ban đỏ hệ thống 
• Viêm khớp vảy nến 
• Xơ cứng bì  

 

Ung thư 
 

Các rối loạn tim mạch: 
• Loạn nhịp tim 
• Bệnh động mạch vành 
• Bệnh mạch máu ngoại biên  
• Bệnh van tim 

 

Các tình trạng liên quan đến suy giảm 
nhận thức: 

• Bệnh Alzheimer 
• Khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển 
• Chấn thương sọ não 
• Bệnh tâm thần gây tàn tật liên quan 

đến suy giảm nhận thức 
• Suy giảm nhận thức nhẹ 

 

Sa sút trí tuệ 
 

Đái tháo đường 
 

Các tình trạng đi kèm các vấn đề về chức 
năng và cần các dịch vụ tương tự bao gồm: 

• Chấn thương tủy sống 
• Liệt 
• Mất chi 
• Đột quỵ 
• Viêm khớp 

 
 

Bệnh đường tiêu hóa mạn tính: 
• Bệnh gan mạn tính 
• Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 

bia (non-alcoholic fatty liver disease, 
NAFLD) 

• Viêm gan B 
• Viêm gan C 
• Viêm tụy 
• Hội chứng ruột kích thích 
• Bệnh viêm ruột 

 

Suy tim mạn tính 
 

Các rối loạn huyết học nghiêm trọng: 
• Thiếu máu bất sản 
• Bệnh máu khó đông 
• Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch 
• Hội chứng loạn sản tủy 
• Bệnh hồng cầu hình liềm (loại trừ đặc 

điểm hồng cầu hình liềm) 
• Rối loạn huyết khối tĩnh mạch mạn tính 

 

HIV/AIDS 
 

Các rối loạn suy giảm miễn dịch và ức 
chế miễn dịch 
 

Bệnh thận mạn tính (chronic kidney 
disease, CKD): 

• CKD cần lọc máu/Bệnh thận giai đoạn 
cuối (end-stage renal disease, ESRD) 

• CKD không cần lọc máu 
 

Rối loạn phổi mạn tính giới hạn ở: 
• Hen suyễn, Viêm phế quản mạn tính 
• Xơ Nang 
• Khí phế thũng 
• Xơ phổi  
• Tăng áp phổi 
• Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính 

(Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease, COPD)  
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Các tình trạng sức khỏe tâm thần mạn 
tính và gây tàn tật giới hạn ở: 

• Rối loạn lưỡng cực 
• Rối loạn trầm cảm nặng 
• Rối loạn hoang tưởng 
• Tâm thần phân liệt  
• Rối loạn phân liệt cảm xúc 
• Rối loạn căng thẳng sau sang chấn 

(post-traumatic stress disorder, 
PTSD) 

• Rối loạn ăn uống 
• Rối loạn lo âu 

 
Các rối loạn về thần kinh:  

• Xơ cứng teo cơ một bên 
(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 

• Bệnh động kinh 
• Liệt diện rộng (bao gồm liệt nửa 

người, liệt tứ chi, liệt hai chi dưới, liệt 
một chi) 

• Bệnh Huntington 
• Đa xơ cứng 
• Bệnh Parkinson 
• Bệnh đa dây thần kinh 
• Đau cơ xơ hóa 
• Hội chứng mệt mỏi mạn tính, chấn 

thương tủy sống 
• Hẹp ống sống 
• Suy giảm chức năng thần kinh liên 

quan đến đột quỵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thừa cân, béo phì và hội chứng chuyển 
hóa 
 
Các tình trạng mạn tính gây suy giảm thị 
giác, thính giác (điếc), vị giác, xúc giác 
và khứu giác 
 
Đột quỵ 
 
Các tình trạng cần dịch vụ trị liệu liên tục 
để cá nhân duy trì hoặc phục hồi chức 
năng 
 
Chăm sóc sau cấy ghép tạng 
 
 

 


